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CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CAO ĐẲNG

Trình độ đào tạo	:	Cao đẳng
Loại hình đào tạo	:	Chính qui
Ngành đào tạo	:	Công nghệ may
Tên tiếng Anh	:	Garment Technology
Mã ngành	:	C540204
(Ban hành kèm theo Quyết định số                                  ngày    tháng     năm 201  của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM)

1. Mục tiêu đào tạo: 
Đào tạo cử nhân cao đẳng ngành Công nghệ may
Kiến thức
· Kiến thức chung: 
+ Có kiến thức cơ bản về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; về Pháp luật.
+ Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.
+ Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.
+ Đạt trình độ tiếng Anh 250 điểm TOEIC, đọc và hiểu các tài liệu tiếng Anh của chuyên ngành.   
· Kiến thức chuyên ngành: 
+ Ứng dụng các kiến thức cơ sở ngành như: Hình họa vẽ kỹ thuật, Nguyên phụ liệu dệt may... có điều kiện thuận lợi cho việc học tập kiến thức ngành và chuyên ngành Công nghệ may. Tiếp cận với các công nghệ mới và ứng dụng vào thực tế sản xuất.
+ Sinh viên ngành công nghệ may có kiến thức về Thiết kế trang phục, Thực tập may trang phục, Thực tập thiết kế rập đáp ứng yêu cầu  sản xuất may công nghiệp, Công nghệ may trang phục, Tổ chức và quản lý dây chuyền sản xuất may công nghiệp, quản lý chất lượng trang phục, từ đó xây dựng qui trình làm việc và hợp lý hóa sản xuất, lập kế hoạch quản lý và điều hành sản xuất. Khai thác tốt các phần mềm chuyên ngành coreldraw, Accumark trong ngành may. Ứng dụng được Công nghệ CAD/CAM  quản lý sản xuất trên máy tính trong ngành may công nghiệp.
· Kiến thức bổ trợ: 
+  Có trình độ tiếng Anh  chuyên ngành để giao tiếp và tham khảo tài liệu chuyên môn.
+ Vận dụng các kiến thức, kỹ năng  học và tự học, kỹ năng thuyết  trình để chuẩn bị tài liệu  học tập, báo cáo thuyết trình trong các môn học ngành công nghệ may. Thiết kế phát triển các loại sản phẩm may trang phục thời trang.
Kỹ năng			
· Thiết kế mẫu rập và thực hành các công đoạn gia công trang phục; lập qui trình công nghệ cắt may, công nghệ hoàn tất sản phẩm may;
· Bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị của ngành may;
· Lập qui trình đánh giá chất lượng sản phẩm may; phân tích, đưa ra các biện pháp ngăn ngừa và khắc phục các sai hỏng xảy ra trong quá trình sản xuất;
· Tiếp nhận, thực hiện và chuyển giao công nghệ;
· Quản lý sản xuất kinh doanh và lập dự án;
· Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và làm việc nhóm.
Thái độ
· Có trách nhiệm công dân, thái độ cởi mở, thực hiện tốt tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng kỷ luật, nội quy của đơn vị và làm việc theo tác phong công nghiệp.
· Có tinh thần hợp tác làm việc theo nhóm và làm việc độc lập.
· Tích cực làm việc có phương pháp khoa học, thiện chí giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn công tác và đúc kết được kinh nghiệm trong quá trình làm việc.
· Tự giác rèn luyện sức khỏe tốt để đáp ứng yêu cầu công việc của đơn vị và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Vị trí  làm việc sau khi tốt nghiệp
Sau khi tốt nghiệp sinh viên có khả năng làm việc ở các vị trí:
· Phòng kỹ thuật, phòng nghiên cứu và thiết kế  mẫu rập ở các công ty sản xuất kinh doanh may mặc.
· Phòng KCS: kiểm tra, đánh giá chất lượng quy trình sản xuất sản phẩm, quản  lý  chất  lượng  sản  phẩm  trong ngành may.
· Phân xưởng sản xuất đảm nhận công việc chỉ đạo  kỹ thuật, Tổ trưởng, tổ phó chuyền may, quản đốc phân xưởng  quản  lý  và  điều  hành  sản  xuất . 
· Phòng kế hoạch: công  tác  chuẩn  bị sản xuất, lập kế họach sản xuất.
· Phòng đại diện công ty may: theo dõi  quản lý đơn đặt  hàng .
· Cơ sở sản xuất vừa và nhỏ trong tổ chức quản lý sản xuất ngành may công nghiệp.
2. Thời gian đào tạo: 3 năm
3.  Khối lượng kiến thức toàn khóa: 100 TC (chưa kể phần nội dung Giáo dục thể chất 2TC = 60 tiết, Giáo dục Quốc phòng – An ninh 8TC = 165 tiết và  Khóa luận tốt nghiệp 5 TC).
4.  Đối tượng tuyển sinh: 
Văn hóa: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
Sức khỏe: Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.
5. Qui trình đào tạo: Theo học chế tín chỉ.
Điều kiện tốt nghiệp: Ban hành kèm theo Quyết định số 1780/QĐ-LTT                                  ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM
6. Thang điểm: Theo học chế tín chỉ.
7.  Nội dung chương trình: 
	STT
	Mã môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Học phần: 
học trước(a), tiênquyết(b),
song hành(c)

	
	
	
	
	

	7.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương
	40
	

	7.1.1. Lý luận Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh
	7
	

	1
	LLCT001
	NNLCB của CNMLN 1
	2 (2,0,4)
	

	2
	LLCT002
	NNLCB của CNMLN 2
	3 (3,0,6) 
	LLCT001(a)

	3
	LLCT003
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2 (2,0,4)
	LLCT002(a)

	7.1.2. Khoa học xã hội
	7
	

	7.1.2.1 Phần bắt buộc
	5
	

	1
	 LLCT004
	Đường lối CM của Đảng CSVN
	3 (3,0,6) 
	LLCT003(a)

	2
	LLCT005
	Pháp luật đại cương
	2 (2,0,4)
	

	7.1.2.2 Phần tự chọn 
(Chọn 1 trong 2  học phần)
	2
	

	1
	KHCB010
	Kỹ năng giao tiếp
	2 (2,0,4)
	

	2
	KHCB011
	Môi trường và con người
	2 (2,0,4)
	

	7.1.3. Nhân văn – Nghệ thuật
	0
	

	Phần tự chọn
	0
	

	7.1.4. Ngoại ngữ
	7
	

	1
	KHCB005
	Anh văn 1
	3 (3,0,6) 
	

	2
	KHCB006
	Anh văn 2
	2 (2,0,4)
	KHCB005(a)

	3
	KHCB405
	Anh văn chuyên ngành công nghệ may
	2 (2,0,4)
	KHCB006(a)

	7.1.5. Toán học - Tin học - Khoa học tự nhiên 
	19
	

	Phần bắt buộc
	15
	

	1
	KHCB001
	Toán cao cấp 1
	3 (3,0,6) 
	

	2
	KHCB002
	Toán cao cấp 2
	2 (2,0,4)
	KHCB001(a)

	3
	KHCB003
	Vật lý đại cương 1
	3 (3,0,6) 
	

	4
	KHCB004
	Hóa học đại cương 1
	2 (2,0,4)
	

	5
	CNTT002 
	Nhập môn tin học
	3 (2,1,5) 
	

	6
	MTT001
	Phương pháp nghiên cứu khoa học
	2 (2,0,4)
	

	Phần tự chọn 
(Chọn 2 trong 3  học phần)
	4
	

	1
	KHCB007
	Xác suất thống kê
	2 (2,0,4)
	

	2
	KHCB008 
	Vật lý đại cương 2
	2 (2,0,4)
	KHCB003(a)

	3
	KHCB009 
	Hóa học đại cương 2
	2 (2,0,4)
	KHCB004(a)

	7.1.6. Giáo dục thể chất
	2
	

	1
	KHCB012 
	Giáo dục thể chất
	2 
	

	7.1.7. Giáo dục quốc phòng
	8
	

	1
	 ANQP001
	Giáo dục quốc phòng
	8
	

	7.2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
	60
	

	(Kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành) 
	
	

	7.2.1. Kiến thức cơ sở ngành
	6
	

	Học phần bắt buộc
	6
	

	1
	MAYTT101
	Nguyên phụ liệu dệt may
	2 (2,0,4)
	

	2
	MAYTT102
	An toàn điện công nghiệp và môi trường
	2 (2,0,4)
	

	3
	MAYTT103
	Hình họa vẽ kỹ thuật
	2 (2,0,4)
	MAYTT217(a)

	Học phần tự chọn
	0
	

	7.2.2 Kiến thức chuyên ngành        
	48
	

	Học phần bắt buộc
	46
	

	Lý thuyết
	
	

	1
	MAYTT201
	Thiết kế trang phục 1
	3 (3,0,6) 
	

	2
	MAYTT202
	Thiết kế trang phục 2
	2 (2,0,4)
	MAYTT201(a)

	3
	MAYTT203
	Thiết kế trang phục 3
	2 (2,0,4)
	MAYTT202(a)

	4
	MAYTT204
	Công nghệ may trang phục 1
	2 (2,0,4)
	

	5
	MAYTT205
	Công nghệ may trang phục 2
	2 (2,0,4)
	MAYTT212(a)

	6
	MAYTT206
	Công nghệ may trang phục 3
	2 (2,0,4)
	MAYTT205(a)

	7
	MAYTT207
	Tin học ứng dụng ngành may
	2 (2,0,4)
	MAYTT201(a)

	8
	MAYTT208
	Quản lý chất lượng trang phục
	2 (2,0,4)
	MAYTT206(a)

	9
	MAYTT209
	Tổ chức và quản lý may công nghiệp
	2 (2,0,4)
	

	10
	MAYTT210
	Quản lý đơn hàng
	2 (2,0,4)
	

	Thực tập
	
	

	11
	MAYTT211
	Thực tập Thiết bị và bảo trì may công nghiệp
	2 (0,2,2)
	

	12
	MAYTT212
	Thực tập Công nghệ may trang phục 1
	4 (0,4,4)
	MAYTT204(a)

	13
	MAYTT213
	Thực tập Công nghệ may trang phục 2
	2 (0,2,2)
	MAYTT208(a)

	14
	MAYTT214
	Thực tập Công nghệ may trang phục 3
	2 (0,2,2)
	MAYTT208(a)

	15
	MAYTT215
	Thực tập Mỹ thuật trang phục
	2 (0,2,2)
	

	16
	MAYTT216
	Thực tập Thiết kế rập
	2 (0,2,2)
	MAYTT207 (a)

	17
	MAYTT217
	Thực tập May trang phục 1
	3 (0,3,3)
	MAYTT201 (a)

	18
	MAYTT218
	Thực tập May trang phục 2
	2 (0,2,2)
	MAYTT202 (a)

	19
	MAYTT219
	Thực tập May trang phục 3
	2 (0,2,2)
	MAYTT203 (a)

	20
	MAYTT220
	Thực tập Tin học ứng dụng ngành may
	2 (0,2,2)
	MAYTT206(a)

	21
	MAYTT221
	Đồ án Thiết kế trang phục
	1*
	

	22
	MAYTT222
	Đồ án Công nghệ may trang phục
	1*
	MAYTT221(a)

	Học phần tự chọn  
(Chọn 1 trong 4  học phần)
	2
	

	1
	MAYTT223
	Thiết kế thời trang trên máy tính
	2 (2,0,4)
	MAYTT216(a)

	2
	MAYTT224
	Phát triển mẫu trên manơcanh
	2 (2,0,4)
	MAYTT216(a)

	3
	MAYTT225
	Quản lý sản xuất trên máy tính
	2 (2,0,4)
	MAYTT216(a)

	4
	MAYTT226
	Quá trình hoàn tất vải
	2 (2,0,4)
	MAYTT101 (a)

	 7.2.3 Kiến thức bổ trợ
(Chọn 1 trong 2  học phần)
	2
	

	1
	MAYTT401
	Quảng cáo xúc tiến thương mại
	2 (2,0,4)
	

	2
	MAYTT402
	Kỹ năng học và thuyết trình
	2 (2,0,4)
	

	 7.2.4 Thực tập tốt nghiệp 
	4
	

	1
	MAYTT501
	Thực tập tốt nghiệp 
	4 (0,4,4)
	

	7.2.5 Khóa luận tốt nghiệp hoặc học bổ sung
	5
	

	1
	MAYTT502
	Khoá luận tốt nghiệp
	5
	

	Tổng cộng toàn khóa
	100
	

	Tỷ lệ giờ thực hành/tổng số tiết, giờ
	960/2040  48(%)
	





Chương trình CĐCQ ngành Công nghệ may                                                                                7
 8 Kế hoạch giảng dạy

	TT
	Mã môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Học phần: 
học trước(a), tiên quyết(b), song hành(c)
	Hình thức thi kết thúc môn
	Ghi chú

	Học kì 1 – 18 tín chỉ
	

	Học phần bắt buộc
	13
	
	

	1
	 LLCT001
	NNLCB của CNMLN 1
	2
	
	Tự luận
	

	2
	KHCB001
	Toán cao cấp 1
	3
	
	Tự luận
	

	3
	KHCB003
	Vật lý đại cương 1
	3
	
	Tự luận
	

	4
	KHCB004
	Hóa học đại cương 1
	2
	
	Tự luận
	

	5
	KHCB005
	Anh văn 1
	3
	
	Trắc nghiệm
	

	6
	KHCB012
	Giáo dục thể chất
	1*
	3 tuần
	
	

	Kiến thức ngành
	5
	
	

	1
	MAYTT201
	Thiết kế trang phục 1
	3
	
	Tự luận
	

	2
	MAYTT204
	Công nghệ may trang phục 1
	2
	
	Tự luận
	




	Học kì 2 – 22 tín chỉ

	Học phần bắt buộc
	10
	

	1 
	LLCT002
	NNLCB của CNMLN 2
	3
	
	Tự luận
	

	2 
	KHCB002
	Toán cao cấp 2
	2
	
	Tự luận
	

	3 
	KHCB006
	Anh văn 2
	2
	
	Tự luận
	

	4 
	CNTT002
	Nhập môn tin học
	2/1
	
	Trên máy tính
	

	5 
	KHCB012 
	Giáo dục thể chất
	1*
	3 tuần
	
	

	Kiến thức ngành
	6
	

	6 
	MAYTT211
	Thực tập Thiết bị và bảo trì may công nghiệp
	2
	
	Thực hành
	

	7 
	MAYTT212
	Thực tập Công nghệ may trang phục 1
	4
	
	Thực hành
	

	Học phần tự chọn
(Chọn 2 trong 3  học phần)
	4
	

	1
	KHCB007
	Xác suất thống kê
	2
	
	Tự luận
	

	2
	KHCB008
	Vật lý đại cương 2
	2
	
	Tự luận
	

	3
	KHCB009
	Hóa học đại cương 2
	2
	
	Tự luận
	

	Kiến thức bổ trợ năm 1 –  2 tín chỉ

	Học phần tự chọn
(Chọn 1 trong 2  học phần)
	2
	

	1
	MAYTT401
	Quảng cáo xúc tiến thương mại
	2
	
	Tự luận
	

	2
	MAYTT402
	Kỹ năng học và thuyết trình
	2
	
	Tự luận
	

	Học kì 3 – 21 tín chỉ

	Học phần bắt buộc
	6
	

	1 
	LLCT003
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	
	Tự luận
	

	2 
	LLCT005
	Pháp luật đại cương
	2
	
	Tự luận
	

	3 
	KHCB405
	Anh văn chuyên ngành công nghệ may
	2
	
	Trắc nghiệm
	

	Kiến thức ngành
	13
	

	4 
	MAYTT101
	Nguyên phụ liệu dệt may
	2
	
	Tự luận
	

	5 
	MAYTT102
	An toàn điện công nghiệp và môi trường
	2
	
	Tự luận
	

	6 
	MAYTT202
	Thiết kế trang phục 2
	2
	
	Tự luận
	

	7 
	MAYTT205
	Công nghệ may trang phục 2
	2
	
	Tự luận
	

	8 
	MAYTT207
	Tin học ứng dụng ngành may
	2
	
	Trên máy tính
	

	9 
	MAYTT217
	Thực tập May trang phục 1
	3
	
	Thực hành
	

	Học phần tự chọn
(Chọn 1 trong 2  học phần)
	2
	
	
	

	 1 
	KHCB010
	Kỹ năng giao tiếp
	2
	
	Tự luận
	

	 2 
	KHCB011
	Môi trường và con người
	2
	
	Tự luận
	

	Học kì 4 – 17 tín chỉ

	Học phần bắt buộc
	5
	

	1
	 LLCT004
	Đường lối CM của Đảng CSVN
	3
	
	Tự luận
	

	2
	MTT001
	Phương pháp nghiên cứu khoa học
	2
	
	Tự luận
	

	3
	 ANQP001
	Giáo dục quốc phòng
	8
	3 tuần
	Tự luận
	

	Kiến thức ngành
	12
	

	4
	MAYTT103
	Hình họa vẽ kỹ thuật
	2
	
	Tự luận
	

	5
	MAYTT203
	Thiết kế trang phục 3
	2
	
	Tự luận
	

	6
	MAYTT206
	Công nghệ may trang phục 3
	2
	
	Tự luận
	

	7
	MAYTT215
	Thực tập Mỹ thuật trang phục
	2
	
	Thực hành
	

	8
	MAYTT216
	Thực tập Thiết kế rập
	2
	
	Thực hành
	

	9
	MAYTT218
	Thực tập May trang phục 2
	2
	
	Thực hành
	

	Học kì 5 – 13 tín chỉ

	Kiến thức ngành
	11
	

	1
	MAYTT208
	Quản lý chất lượng trang phục
	2
	
	Tự luận
	

	2
	MAYTT209
	Tổ chức và quản lý may công nghiệp
	2
	
	Tự luận
	

	3
	MAYTT210
	Quản lý đơn hàng
	2
	
	Tự luận
	

	4
	MAYTT219
	Thực tập May trang phục 3
	2
	
	Thực hành
	

	5
	MAYTT220
	Thực tập Tin học ứng dụng ngành may
	2
	
	Trên máy tính
	

	6
	MAYTT221
	Đồ án Thiết kế trang phục
	1*
	
	Tiểu luận
	

	Học phần tự chọn
(Chọn 1 trong 4  học phần)
	2
	
	
	

	1
	MAYTT223
	Thiết kế thời trang trên máy tính
	2
	
	Trên máy tính
	

	2
	MAYTT224
	Phát triển mẫu trên manơcanh
	2
	
	Thực hành
	

	3
	MAYTT225
	Quản lý sản xuất trên máy tính
	2
	
	Tự luận
	

	4
	MAYTT226
	Quá trình hoàn tất vải
	2
	
	Tự luận
	

	Học kì 6 – 9 tín chỉ

	Kiến thức ngành
	9
	

	1
	MAYTT213
	Thực tập Công nghệ may trang phục 2
	2
	
	Thực hành
	

	2
	MAYTT214
	Thực tập Công nghệ may trang phục 3
	2
	
	Thực hành
	

	3
	MAYTT222
	Đồ án Công nghệ may trang phục
	1*
	
	Tiểu luận
	

	Thực tập tốt nghiệp
	4
	
	
	

	1
	MAYTT401
	Thực tập tốt nghiệp 
	4
	
	
	



Trang 13
Chương trình CĐCQ ngành Công nghệ may

